
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 1, Ấp Quân Y, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

06/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ XANH VINA

3801275403

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 
khác; Bán buôn, xuất nhập khẩu hàng nông, lâm sản
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thuỷ hải sản
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy nông nghiệp

4653

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Xuất nhập khẩu máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp

4659

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm 
và kim loại màu (trừ mua bán vàng miếng)

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn dăm gỗ, mùn cưa, viên nén gỗ

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ XANH VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINA GREEN WOOD JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VINA GREEN WOOD., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919359480
Email:

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, nhà ở. Cho thuê nhà ở, 
quyền sử dụng đát. Cho thuê nhà xưởng

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, quản lý bất động sản (trừ tư vấn mang tính 
pháp lý). Môi giới bất động sản

6820

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

11. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không hoạt động tại trụ sở)

1610

12. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở)

1621

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất dăm bào, dăm gỗ, mùn cưa, viên nén gỗ

1629(Chính)

14. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
(không hoạt động tại trụ sở)

1701

15. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy ,giấy và giấy bìa.

2829

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

17. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
(không hoạt động tại trụ sở)

3520

18. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
(không hoạt động tại trụ sở)

3530

19. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ CÔNG 
NÔNG 
NGHIỆP MIỀN 
NAM

Số 87A Đường 
Hàm Nghi, 
Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 
1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 30,000

0312425939

2 PHẠM THI 
NGỌC HUỆ

Tổ 21 Ấp Trong, 
Xã Phứơc Hậu, 
Huyện Cần 
Giuộc, Tỉnh Long 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 1,000

0801890154
17
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3 PHẠM ĐỨC 
TOÁN

524/11B MPTV 
Đông Thành, 
Phường Tân Đông 
Hiệp, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

0300800009
45

4 LÊ THANH 
GIẢN

A.09.06 C/c 
Hausneo Bảo 
Minh, Phường 
Phú Hữu, Thành 
phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.770.0
00

17.700.000.000 59,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.770.0
00

17.700.000.000 59,000

0480900000
61

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030080000945
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 524/11B MPTV Đông Thành , Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 524/11B MPTV Đông Thành , Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM ĐỨC TOÁN   Nam

20/05/1980 Kinh Việt Nam

08/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       048090000061
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: A.09.06 C/c Hausneo Bảo Minh, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: A.09.06 C/c Hausneo Bảo Minh, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THANH GIẢN   Nam

16/01/1990 Kinh Việt Nam

14/05/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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